UBND QUẬN LONG BIÊN 
    TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ
TUẦN 1 - THÁNG 1
 (Từ 30 /12 đến 04/01)
LỚP C1
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Văn học
Truyện: Hương thơm của các loài hoa
(Đa số trẻ chưa biết
(MT41)


	Khám phá
Bé biết cây xanh nào?
	Vận động
-VĐCB : Ném xa
-TCVĐ : Tàu hỏa
	Làm quen với toán
Đếm và nhận biết nhóm có 4 đối tượng 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô mầu chùm nho
( Đề tài)
	Ôn tập
Ôn đếm trong phạm vi 4



LỚP C2
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Âm nhạc
-DH: Em yêu cây xanh ( Hoàng Văn Yến)
-NH: Lý cây xanh 
-TCÂN: Ai đoán giỏi 
( MT 56)
	Làm quen với toán
Đếm và nhận biết nhóm có 4 đối tượng 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô mầu chùm nho
( Đề tài)
	Khám phá
Bé biết cây xanh nào?
	Vận động
-VĐCB : Ném xa
-TCVĐ : Tàu hỏa
	Ôn tập
Ôn đếm trong phạm vi 4
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LỚP C3
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Khám phá
Bé biết cây xanh nào?
	Vận động
-VĐCB : Ném xa
-TCVĐ : Tàu hỏa
	Làm quen với toán
Đếm và nhận biết nhóm có 4 đối tượng 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô mầu chùm nho
( Đề tài)
	Văn học
Truyện: Hương thơm của các loài hoa
(Đa số trẻ chưa biết
(MT41)

	Hoạt động khác
Ôn các bài hát đã học.



LỚP C4
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Vận động
-VĐCB : Ném xa
-TCVĐ : Tàu hỏa
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô mầu chùm nho
( Đề tài)
	Khám phá
Bé biết cây xanh nào?
	Văn học
Truyện: Hương thơm của các loài hoa
(Đa số trẻ chưa biết
(MT41)

	Làm quen với toán
Đếm và nhận biết nhóm có 4 đối tượng 
	Hoạt động khác
Ôn các bài hát đã học.



